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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành theo Quyết định số      /QĐ-LTT ngày     tháng    năm 2024              
 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Tên ngành, nghề: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 
Mã ngành, nghề: 5510303
Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS 

Thời gian đào tạo: 02 năm (không tính thời gian học môn văn hóa)
1. Giới thiệu chương trình/mô tả ngành, nghề đào tạo:

Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ cao đẳng, có sức khỏe, có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, có khả năng tự học để thích nghi với môi trường làm việc, có ý thức phục vụ nhân dân.

Đào tạo người học có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, có kiến thức thực tế cơ sở ngành và chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử. Có năng lực giải quyết những công việc, vấn đề liên quan đến lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa trong sản xuất công nghiệp. Có kỹ năng về thực hành nghề nghiệp, giao tiếp ứng xử, làm việc độc lập, làm việc nhóm để thích nghi trong môi trường làm việc liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia. Có kiến thức về chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hóa, xã hội phù hợp với chuyên ngành được đào tạo để đóng góp hiệu quả vào sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng.

2. Mục tiêu đào tạo
2.1. Mục tiêu chung:

-  Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh; pháp luật;

-  Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn

2.2. Mục tiêu cụ thể:

· Kiến thức:

-
Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các khí cụ điện, thiết bị điện trong hệ thống cung cấp, trang bị điện và điều khiển tự động trong công nghiệp;

-
Trình bày được những nguyên tắc và những tiêu chuẩn về đảm bảo an toàn lao động, an toàn điện cho người và thiết bị;

-
Trình bày được các phương pháp đo các thông số và các đại lượng cơ bản của mạch điện;

-
Trình bày được các khái niệm, định luật, định lý cơ bản trong mạch điện một chiều, xoay chiều một pha và ba pha;

-
Phân tích được nguyên lý hoạt động và những hỏng hóc của mạch điện, điện tử;

- Trình bày được chức năng và ứng dụng của các cảm biến, thiết bị đo lường và điều khiển;

-
Đạt được kiến thức chuyên môn về chuyên ngành Điện, Điện tử với môn học: Điện điện tử cơ bản, Điện tử công nghiệp, Đo lường và Cảm biến, Trang bị điện, ...

- Trình bày được cấu trúc và nguyên lý hoạt động của hệ điều khiển lập trình PLC;

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

· Kỹ năng: 

- Nhận dạng, phân loại, lựa chọn và sử dụng được các cảm biến, thiết bị đo lường và điều khiển.

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề chuyên dùng thông dụng.

-
Vẽ và mô phỏng mạch điện tử trên máy tính và thiết kế, lắp ráp được các mạch điện tử trong công nghiệp;

-
Lập trình PLC để điều khiển các hệ thống tự động cơ bản trong công nghiệp;

-  Kiểm tra sửa chữa, bảo trì hệ thống điện các loại máy công cụ

-
Lắp ráp, vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống điện, điện tử, điều khiển các máy công nghiệp;

-
Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật Điện, Điện tử trước nhóm, tập thể;

- Vận dụng được những kiến thức chuyên môn để thực hiện công nghệ tiên tiến và cải tiến kỹ thuật về Điện, Điện tử;

- Áp dụng được các biện pháp an toàn điện, vệ sinh môi trường theo quy định. Thực hiện được việc sơ, cấp cứu người bị điện giật.

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định;

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào một số công việc chuyên môn của ngành, nghề.

· Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và một phần của nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

- Có khả năng giải quyết một số công việc, vấn đề phát sinh trong điều kiện làm việc thay đổi.

- Đánh giá chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành kết quả thực hiện của cá nhân và của nhóm.

- Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật.

- Năng động, sáng tạo trong quá trình làm việc, có tinh thần làm việc tập thể.

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

3.1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc về điện điện tử tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở lắp ráp máy móc thiết bị công nghiệp, các khu công nghiệp, nhà máy công nghệ cao, lĩnh vực liên quan đến các thiết bị điện điện tử công nghiệp;

- Vị trí công tác: Nhân viên kỹ thuật điện điện tử.

3.2. Khả năng học tập, nâng cao trình độ: 

- Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề CNKT Điện, Điện tử trình độ trung cấp có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn;

- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành nghề hoặc trong nhóm ngành nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo.
4. Khối lượng kiến thức và thời gian học tập: 

- Số lượng môn học: 30
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 126 tín chỉ.
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng nghề: 70 tín chỉ.

- Khối lượng kiến thức các môn học văn hóa: 56 tín chỉ.

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 255 giờ

- Khối lượng các môn học văn hóa: 840 giờ.

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1380 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 570 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1065 giờ

- Thời gian khóa học: 02 năm (không tính thời gian học môn văn hóa).
5. Tổng hợp các năng lực của ngành, nghề

	TT
	Mã năng lực 
	Tên năng lực

	I
	Năng lực cơ bản (năng lực chung)

	1
	NLCB-01 
	Kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, quốc phòng an ninh

	2
	NLCB-02 
	Kỹ năng giao tiếp, ứng xử

	3
	NLCB-03
	Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ

	4
	NLCB-04
	Kiến thức về an toàn điện

	II
	Năng lực cốt lõi (năng lực chuyên môn)

	5
	NLCL-01 
	Kiến thức cơ bản về điện

	6
	NLCL-02 
	Kiến thức cơ bản về điện tử

	7
	NLCL-03
	Kỹ năng thực hành chuyên ngành Điện, Điện tử

	III 
	Năng lực nâng cao

	8
	NLNC-01 
	Khả năng thi công hệ thống điện, điện tử

	9
	NLNC-02 
	Khả năng lập trình, điều khiển hệ thống tự động


6. Nội dung chương trình: 

	Mã Môn học
	Tên Môn học
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Lý

thuyết
	Thực hành/thực tập/thí nghiệm/ bài tập/thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	11
	255
	67
	176
	12

	MHCT.T4.11
	Giáo dục Chính trị
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHCT.T4.12
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	15
	13
	 
	2

	MHCB.T4.25
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	30
	 
	28
	2

	MHCB.T4.18
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHTT.T4.401
	Tin học
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.T4.202
	Tiếng Anh 
	3(0,3,2)
	90
	 
	88
	2

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	59
	1380
	470
	871
	39

	II.1
	Môn học cơ sở 
	19
	375
	184
	174
	17

	MHKT.T4.01
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	60
	55
	 
	5

	MHDD.T4.61
	Mạch điện
	4(4,0,8)
	60
	58
	 
	2

	MHDD.T4.405
	Điện tử cơ bản
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	MHDD.T4.02
	Thực hành Đo lường và cảm biến
	2(0,2,1)
	60
	 
	58
	2

	MHDD.T4.07
	An toàn điện
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHDD.T4.08
	Thực hành Điện cơ bản
	2(0,2,1)
	60
	 
	58
	2

	MHDD.T4.06
	Thực hành Điện tử cơ bản
	2(0,2,1)
	60
	 
	58
	2

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành
	36
	915
	258
	639
	18

	MHDD.T4.63
	Máy điện
	4(4,0,8)
	60
	58
	 
	2

	MHDD.T4.68
	Lập trình PLC
	4(4,0,8)
	60
	58
	 
	2

	MHDD.T4.69
	Thực hành Lập trình PLC
	3(0,3,2)
	90
	 
	88
	2

	MHDD.T4.70
	Trang bị điện
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	MHDD.T4.65
	Thực hành Trang bị điện
	3(0,3,2)
	90
	 
	88
	2

	MHDD.T4.16
	Khí cụ điện
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHDD.T4.41
	Đồ án chuyên ngành 1
	1(0,1,0)
	45
	 
	43
	2

	MHDD.T4.43
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	270
	 
	270
	 

	MHDD.T4.497
	Trải nghiệm doanh nghiệp (**)
	10(5,5,0)
	225
	71
	150
	4

	II.3
	Môn học tự chọn 4TC
	4
	90
	28
	58
	4

	MHDD.T4.48
	Thực hành Máy điện
	2(0,2,1)
	60
	 
	58
	2

	MHDD.T4.22
	Cung cấp điện
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHDD.T4.32
	Quản lý tòa nhà
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	
	(BMS: Building Managenent System)
	
	
	
	
	

	MHDD.T4.04
	Thực hành Kỹ thuật số
	2(0,2,1)
	60
	 
	58
	2

	III
	Các môn học văn hóa
	56
	840
	828
	 
	12

	MHCB.T4.78
	Toán
	17(17,0,34)
	252
	249
	 
	3

	MHCB.T4.81
	Ngữ văn
	17(17,0,34)
	252
	249
	 
	3

	MHCB.T4.82
	Lịch sử
	11(11,0,22)
	168
	165
	 
	3

	MHCB.T4.79
	Vật lý
	11(11,0,22)
	168
	165
	 
	3

	 
	Tổng cộng
	70
	1635
	537
	1047
	51


7. Kế hoạch giảng dạy

	TT
	Mã

môn học
	Tên môn học
	Số

tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	Học kỳ 1
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	1
	MHKT.T4.01
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	2
	MHCB.T4.25
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	3
	MHCT.T4.12
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	Học trực tuyến

	4
	MHDD.T4.07
	An toàn điện
	2(2,0,4)
	
	

	5
	MHDD.T4.61
	Mạch điện
	4(4,0,8)
	
	

	6
	MHDD.T4.405
	Điện tử cơ bản
	3(3,0,6)
	
	Học trực tuyến

	7
	MHDD.T4.08
	Thực hành Điện cơ bản
	2(0,2,1)
	
	

	8
	MHDD.T4.16
	Khí cụ điện
	2(2,0,4)
	
	

	9
	MHDD.T4.70
	Trang bị điện
	3(3,0,6)
	MHDD.T4.08(a)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Học kỳ 2
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	19
	
	

	1
	MHCT.T4.11
	Giáo dục Chính trị
	2(2,0,4)
	
	Học trực tuyến

	2
	MHCB.T4.18
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	2(1,1,3)
	
	

	3
	MHTT.T4.401
	Tin học
	2(1,1,3)
	
	

	4
	MHDD.T4.63
	Máy điện
	4(4,0,8)
	MHDD.T4.61(a)
	

	5
	MHDD.T4.06
	Thực hành Điện tử cơ bản
	2(0,2,1)
	MHDD.T4.405(a)
	

	6
	MHDD.T4.65
	Thực hành Trang bị điện
	3(0,3,2)
	MHDD.T4.70(a)
	

	7
	MHDD.T4.68
	Lập trình PLC 
	4(4,0,8)
	MHDD.T4.70 (a)
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	1
	MHDD.T4.48
	Thực hành Máy điện
	2(0,2,1)
	MHDD.T4.63(a)
	

	2
	MHDD.T4.04
	Thực hành Kỹ thuật số
	2(0,2,1)
	
	

	Học kỳ 3
	11
	
	

	Môn học bắt buộc
	9
	
	

	1
	MHNN.T4.202
	Tiếng Anh 
	3(0,3,2)
	
	

	2
	MHDD.T4.02
	Thực hành Đo lường và cảm biến
	2(0,2,1)
	MHDD.T4.405 (a)
	

	3
	MHDD.T4.69
	Thực hành Lập trình PLC
	3(0,3,2)
	MHDD.T4.68 (a)
	

	4
	MHDD.T4.41
	Đồ án chuyên ngành 1
	1(0,1,0)
	
	

	5
	MHCB.T4.78
	Toán 
	5(5,0,10)
	
	75 tiết

	6
	MHCB.T4.81
	Ngữ văn
	5(5,0,10)
	
	75 tiết

	7
	MHCB.T4.82
	Lịch sử 
	3(3,0,6)
	
	45 tiết

	8
	MHCB.T4.79
	Vật lý 
	3(3,0,6)
	
	45 tiết

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	1
	MHDD.T4.22
	Cung cấp điện
	2(2,0,4)
	
	

	2
	MHDD.T4.32
	Quản lý tòa nhà (BMS: Building Management System)
	2(2,0,4)
	
	

	Học kỳ 4
	16
	
	

	Môn học bắt buộc
	16
	
	

	1
	MHDD.T4.43
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	2
	MHDD.T4.497
	Trải nghiệm Doanh nghiệp (**)
	10(5,5,0)
	
	

	3
	MHCB.T4.78
	Toán 
	5(5,0,10)
	
	72 tiết

	4
	MHCB.T4.81
	Ngữ văn
	5(5,0,10)
	
	72 tiết

	5
	MHCB.T4.82
	Lịch sử 
	3(3,0,6)
	
	48 tiết

	6
	MHCB.T4.79
	Vật lý 
	3(3,0,6)
	
	48 tiết

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Học kỳ 5
	0
	
	

	Môn học bắt buộc
	0
	
	

	1
	MHCB.T4.78
	Toán 
	7(7,0,14)
	
	105 tiết

	2
	MHCB.T4.81
	Ngữ văn
	7(7,0,14)
	
	105 tiết

	3
	MHCB.T4.82
	Lịch sử 
	5(5,0,10)
	
	75 tiết

	4
	MHCB.T4.79
	Vật lý 
	5(5,0,10)
	
	75 tiết

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Tổng cộng
	70
	
	


8. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

8.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm phù hợp.

8.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học:

Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 375/QĐ-LTT-ĐT ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM; Quy định tổ chức giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa Trung học phổ thông tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 954/QĐ-LTT-ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

8.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:                                                                            

Xét tốt nghiệp thực hiện theo Quyết định số 375/QĐ-LTT-ĐT ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 754/QĐ-LTT-ĐT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định quy định về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và Tổ chức  đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp; Cấp giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông cho những sinh viên đạt kiến thức văn hóa theo quy định.
8.4. Các chú ý khác 

Các môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và An ninh, Kỹ năng mềm và Trải nghiệm Doanh nghiệp không tính vào điểm trung bình chung học tập nhưng là môn học điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp.

Môn học Trải nghiệm Doanh nghiệp có số tín không tính vào tổng số tín chỉ trong chương trình. Tùy theo chuyên môn của từng ngành, nghề, Trưởng khoa có thể chọn 1 trong các hình thức sau để thực hiện:

· Thực tập tại Doanh nghiệp.

· Thực tập tại các Xưởng chuyên môn hoặc các Trung tâm Doanh nghiệp liên kết đặt tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

· Tham gia các Câu lạc bộ chuyên nghành tại khoa.

· Thực hiện các mô hình, dự án do khoa triển khai.

Các môn học gắn dấu (**) học tại Doanh nghiệp.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

TS. PHẠM HỮU LỘC

SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MÔN HỌC 

TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Mã ngành, nghề:  5510303

[image: image1.emf]Trang bị điện

Giáo dục Chính 

trị

An toàn điện

GD thể chất 

Giáo dục QP-AN

Mạch điện

TH Điện tử cơ 

bản

Pháp luật

TH Điện cơ bản

Tin học

Học kỳ 1

Học kỳ 2

Học kỳ 3 Học kỳ 4 Học kỳ 5

Toán

Vật lý

Máy điện

Toán

Vật lý

Lịch sử

Ngữ văn

Toán

Vật lý

Lịch sử

Ngữ văn

Lịch sử

Ngữ văn

Lập trình PLC

TH Lập trìnhPLC

TH Trang bị điện

TH Đo lường và 

cảm biến

Khí cụ điện

Kỹ năng mềm

Môn học tự chọn 

(chọn 1 trong 2 

môn)

1. TH Máy điện

2. TH Kỹ thuật số

Môn học tự chọn (chọn 1 

trong 2 môn)

1. Cung cấp điện

2. Quản lý tòa nhà

Tiếng Anh

Đồ án chuyên 

ngành 1

Điện tử cơ bản

Trải nghiệm 

Doanh nghiệp 

Thực tập tốt 

nghiệp  




Trang bị điện
Giáo dục Chính trị
An toàn điện
GD thể chất
Giáo dục QP-AN
Mạch điện
TH Điện tử cơ bản
Pháp luật
TH Điện cơ bản
Tin học
Học kỳ 1
Học kỳ 2
Học kỳ 3
Học kỳ 4
Học kỳ 5
Toán
Vật lý
Máy điện
Toán
Vật lý
Lịch sử
Ngữ văn
Toán
Vật lý
Lịch sử
Ngữ văn
Lịch sử
Ngữ văn
Lập trình PLC
TH Lập trìnhPLC
TH Trang bị điện
TH Đo lường và cảm biến
Khí cụ điện
Kỹ năng mềm
Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
1. TH Máy điện
2. TH Kỹ thuật số
Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
1. Cung cấp điện
2. Quản lý tòa nhà
Tiếng Anh
Đồ án chuyên ngành 1
Điện tử cơ bản





Trải nghiệm Doanh nghiệp
Thực tập tốt nghiệp




